KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn Tin học 10
Khung ma trận 
	Cấp độ

Chủ để
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Một số khái niệm cơ bản của tin học
	Biết các bước giải một bài toán trên máy tính
	Hiểu một số thuật toán thông dụng
	Chuyển đổi được  các hệ đếm cơ số 2, 10, 16
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1,0

10%
	1

3,0

30%
	1

2,0

20%
	
	3

6,0

60%

	2. Hệ điều hành
	Biết khái niệm và chức năng của hệ điều hành
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1,0

10%
	
	
	
	1

1,0

10%

	
	Nhận dạng được thư mục, tên tệp, đường dẫn
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

3,0

30%
	
	
	
	1

3,0

30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	3

5,0

50%
	1

3,0

30%
	1

2,0

20%
	
	5

10,0

100%


KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Tin học 10
Thời gian: 45 phút


ĐỀ BÀI:
Câu 1 (2,0đ): Đổi các số sau:

a) 101101012=  ………….10(thập phân)      b) 011102= ………..10(thập phân)

c)  10510 = ………….2(nhị phân)              d) 1AC316 = ……….10(thập phân)            

Câu 2 : Nêu các bước giải một bài toán trên máy tính (1,0 đ)
Câu 3 : Cho dãy A gồm N số nguyên a1, a2, …, aN . Hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy A là số chẵn

a) Xác định bài toán trên. (1,0 đ)

b) Hãy mô tả thuật toán giải bài toán trên. (2,0 đ) (Sử dụng một trong hai phương pháp : liệt kê hoặc sơ đồ khối)

Câu 4 : Hệ điều hành là gì ? Nêu các chức năng của hệ điều hành ? (1,0 đ)

Câu 5 : Cho cây thư mục sau :

 
a) Viết đường dẫn đến các tệp tin sau: Tin10.pas, Hinh2.jpg (1,0 đ)

b) Hãy kể tên các thư mục và tệp tin nằm trong thư mục Sach_tham_khao (1,0 đ)
c) Con của thư mục Sach_giao_khoa là thư mục nào? (1,0 đ)
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
TIN HỌC 10
	Câu
	Nội dung
	Điểm 

chấm

	1
	a) 1011 01012= 1x 27 + 1x 25 + 1x 24 + 1x 22 + 1x 20 
                   = 128 + 32 +16 + 4 +1 

                   = 18110
b) 011102 = 1 x 23 + 1x 22 + 1x 21 = 8 + 4 + 2= 1410
c) 10510= 110 10012 (Chia cho 2 lấy kết quả dư từ dưới lên)

d) 1AC316 = 1 x 163 + 10x 162  + 12 x16 1 + 3 x 160
             = 4096 + 2560 + 192 +3

             = 685110
	Mỗi câu đúng 0,5 đ


	2
	· Các bước giải bài toán:
· B1: Xác định bài toán: xác định Input và output của bài toán

· B2: Lựa chọn và thiết kế thuật toán: Lựa chọn và diễn ta thuật toán

· B3: Viết chương trình

· B4: Hiệu chỉnh

· B5: Viết tài liệu
	1,0

	3
	a) Xác định bài toán:
· Input: N, A1, A2,..., AN
· Output: Số lượng số chẵn trong dãy A
b) Thuật toán:
B1: Nhập N, A1, A2,..., AN
B2: dem ← 0; i ← 0

B3: i ← i+1

B4: Nếu i >N thì chuyển đến B6

B5: Nếu Ai mod 2 =0 thì dem ← dem +1 và quay về B3

B6: Đưa giá trị dem ra màn hình và kết thúc thuật toán
	1,0
2,0

	4
	· Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ:
- Đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính

- Cung cấp các phương tiện và dịch vụ để thực hiện chương trình

- Quản lý, tổ chức khai thác các tài nguyên một cách thuận lợi và tối ưu

   * Chức năng của hệ điều hành:

     - Tổ chức đối thoại giữa người sử dụng và hệ thống

     - Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó

     - Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

     - Hỗ trợ phần mềm cho thiết bị ngoại vi

     - Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống
	0,5
0,5

	5
	a) E:\ Sach_tham_khao\ Baitap\ Tin10.pas

E:\ Sach_tham_khao\ So_do\ Hinh2.jpg

b) Thư mục: Baitap, Tailieu_toan, So_do

Têp tin: Tin10.pas, Hinh_10.doc, Hinh1.jpg, Hinh2.jpg

c) Không có thư mục nào là thư mục con của thư mục Sach_giao_khoa
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